
10A01 10A02 10A03 10A04 10A05 10A06 10A07 10A08 10A09 10A10 10A11
Thứ/Tiết

Trường THPT Nguyễn Trãi
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10

SÁNG

Học kỳ 1 Năm học 2020-2021
Áp dụng từ ngày 07/09/2020 Xem tại: gg.gg/tkbnt

1
2 Hóa CD Hóa Anh Văn Tin Văn Lí Văn Hóa Địa
3 CN Hóa Lí Văn Văn Văn Văn Tin Lí Địa Anh
4 Sử Văn CD Lí CN Anh Hóa Anh Thể Tin Toán
5 Địa Tin Văn CD Anh Anh Toán Anh Sử Anh CN

Chào cờ

Th ứ 2

1 Thể Toán Anh Anh Văn CD Hóa Toán CN Thể Lí
2 CD Địa Lí Anh Sử Toán Thể Văn Địa CN Toán
3 Lí Anh Địa Sử Thể Hóa Tin QP Văn Văn Văn
4 Tin Thể Văn Địa Anh QP Toán Văn Văn Địa Thể
5 Anh Văn Toán Toán Tin Sử Lí Tin Toán Anh Địa

Th ứ 3

1 Địa QP Văn Toán Toán Thể Anh Hóa Sinh Văn CD
2 Toán Địa Thể Toán Toán Tin Anh CN Địa CD Thể
3 Toán Thể Địa Tin Hóa Văn Toán Thể CD Lí Sinh
4 Sinh Toán Sử Địa CD Hóa CD Lí Anh Sinh Anh
5 Hóa Sinh QP Lí Lí Lí Sử CD Anh Toán Anh

Th ứ 4

1 Văn Anh Toán QP Thể Toán Tin Văn Anh Văn Hóa
2 Văn Anh CN Hóa Anh Toán QP Thể Hóa Sử Tin
3 Toán CN Tin Thể QP Anh Địa Địa Toán QP Toán
4 Anh Lí Thể Văn Tin Địa CN Sử Lí Toán Lí
5 Anh Toán Anh Văn Địa Lí Anh Sinh Tin Toán QP

Th ứ 5

1 Văn Sử Hóa Tin Địa Thể Sinh Hóa QP Thể Văn
2 Thể Tin Tin Hóa Hóa Sinh Địa Anh Toán Lí Văn
3 Tin Hóa Toán Thể Sinh CN Lí Địa Hóa Tin Sử
4 QP Văn Anh Sinh Lí Địa Thể Toán Thể Hóa Tin
5 Lí Lí Sinh CN Toán Văn Văn Toán Tin Anh Hóa

10A01 10A02 10A03 10A04 10A05 10A06 10A07 10A08 10A09 10A10 10A11
Thứ/Tiết

Th ứ 6

CHIỀU

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Toán 0 0 0 0 0 Địa 0 0 0 0
3 Văn 0 0 0 0 0 Hóa 0 0 0 0
4 Hóa 0 0 0 0 0 Văn 0 0 0 0
5 Sinh 0 0 0 0 0 Toán 0 0 0 0

Th ứ 2

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 Toán 0 Văn Toán 0 Địa Hóa Địa Hóa
3 0 0 Hóa 0 Toán Địa 0 Hóa Địa Hóa Toán
4 0 0 Sinh 0 Hóa Văn 0 Toán Toán Văn Văn
5 0 0 Văn 0 Sinh Hóa 0 Văn Văn Toán Địa

Th ứ 3

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 Văn 0 Hóa 0 0 0 0 0 0 0
3 0 Hóa 0 Văn 0 0 0 0 0 0 0
4 0 Toán 0 Sinh 0 0 0 0 0 0 0
5 0 Sinh 0 Toán 0 0 0 0 0 0 0

Th ứ 4

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Th ứ 5

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngày 07/09/2020

Th ứ 6

In vào lúc: 6:01 AM



11A01 11A02 11A03 11A04 11A05 11A06 11A07 11A08 11A09 11A10

Trường THPT Nguyễn Trãi

SÁNGThứ/Tiết

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11
Học kỳ 1 Năm học 2020-2021

Áp dụng từ ngày 07/09/2020 Xem tại: gg.gg/tkbnt

1
2 Tin CD Toán Hóa Văn Địa Sinh Toán Toán Hóa
3 Văn Tin Toán Địa Toán CD Sử Toán Sinh Thể
4 Anh Anh Tin CD Lí Lí Toán Lí Sử Sử
5 Toán Lí Văn Lí CD Anh CN Tin Văn Toán

Chào cờ

Th ứ 2

1 Văn Sinh Địa Anh Văn Sử Văn CD Toán Anh
2 CD Địa Sinh Anh Văn Thể Văn Hóa Toán Lí
3 Anh Toán Toán Sinh Thể Hóa Địa Văn Văn CN
4 Sinh CN Văn Toán Anh QP CD Anh Anh Văn
5 CN Văn Anh Toán Hóa Anh QP Anh CD Văn

Th ứ 3

1 Hóa Thể Toán Thể CN Tin Lí Địa Hóa Toán
2 Thể Sử Hóa Văn Lí Văn Toán Thể Địa Tin
3 Anh Hóa CN Anh QP Toán Toán Sử Văn Địa
4 Toán Văn QP Lí Thể Lí Anh CN Anh Hóa
5 Sử Văn Lí Toán Toán Sinh Văn Toán Anh QP

Th ứ 4

1 Hóa Toán Sử QP Văn Văn Thể Toán Lí Thể
2 Thể Toán Hóa Văn Sử Văn Anh Thể Tin Lí
3 Lí Văn Thể CN Anh Toán Lí Văn Thể Sinh
4 Toán QP Anh Văn Sinh Thể Hóa Văn CN Toán
5 Toán Anh Văn Sử Hóa CN Tin Lí Toán Toán

Th ứ 5

1 Địa Toán Văn Toán Toán Văn Thể Hóa Lí CD
2 QP Hóa CD Thể Toán Hóa Toán Sinh Văn Văn
3 Lí Anh Thể Văn Địa Toán Văn Anh Thể Văn
4 Văn Thể Lí Tin Anh Toán Anh Văn QP Anh
5 Văn Lí Anh Hóa Tin Anh Hóa QP Hóa Anh

11A01 11A02 11A03 11A04 11A05 11A06 11A07 11A08 11A09 11A10
CHIỀU

Th ứ 6

Thứ/Tiết

1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sử Lí Hóa Lí 0 Toán Hóa Sử Hóa 0
3 Lí Hóa Sử Toán 0 Lí Lí Toán Sử 0
4 Toán Toán Lí Hóa 0 Sử Toán Hóa Lí 0
5 Hóa Sử Toán Sử 0 Hóa Sử Lí Toán 0

Th ứ 2

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 Sử 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 Lí 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 Hóa 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 Toán 0 0 0 0 0

Th ứ 3

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sử
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toán
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lí
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hóa

Th ứ 4

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Th ứ 5

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Th ứ 6

Ngày 07/09/2020
In vào lúc: 6:01 AM



12A01 12A02 12A03 12A04 12A05 12A06 12A07
SÁNG

Trường THPT Nguyễn Trãi
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12

Học kỳ 1 Năm học 2020-2021

Thứ/Tiết

Áp dụng từ ngày 07/09/2020 Xem tại: gg.gg/tkbnt

1
2 Sinh Địa Anh Toán Lí Toán Anh
3 Anh Toán Anh Hóa Địa Toán Văn
4 Văn Toán Địa Anh CN Địa Hóa
5 Văn Sử Hóa Anh Sử Sử Địa

Th ứ 2

Chào cờ

1 Sinh Lí Sử QP Lí Văn CN
2 Tin QP Toán Toán Sử Anh Sinh
3 Lí Văn CD Tin Toán Anh QP
4 Sử Văn Tin Văn Toán Lí Anh
5 Văn Tin Văn Anh Sinh Sinh Lí

Th ứ 3

1 CN Anh Sinh Toán Văn Sinh CD
2 CD Sinh Anh Toán Văn CN Sinh
3 Lí Toán QP Sinh Anh Toán Anh
4 Sử Toán Toán Sử QP Tin Toán
5 Toán CN Toán Lí CD Hóa Tin

Th ứ 4

1 Anh Anh Hóa Văn Toán Toán Sử
2 Hóa Văn Tin Văn Anh Văn Toán
3 Tin Hóa Sinh CD Hóa Sử Tin
4 Toán Tin Lí Sinh Tin CD Văn
5 QP CD Sử Tin Sinh Lí Văn

Th ứ 5

1 Toán Sinh CN Hóa Văn Anh Hóa
2 Toán Hóa Lí Địa Tin QP Sử
3 Anh Lí Văn Lí Hóa Tin Toán
4 Hóa Anh Văn Sử Toán Hóa Toán
5 Địa Sử Toán CN Anh Văn Lí

12A01 12A02 12A03 12A04 12A05 12A06 12A07
CHIỀUThứ/Tiết

Th ứ 6

1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 Văn 0 0 Địa Văn Toán
3 0 Địa Toán 0 Sử Toán Văn
4 0 Sử Văn 0 Toán Sử Địa
5 0 0 Lí 0 0 Địa 0

Th ứ 2

1 0 0 0 0 0 0 0
2 Lí 0 0 Thể 0 0 0
3 Hóa 0 Thể Toán 0 0 0
4 Văn 0 Hóa Thể 0 0 0
5 Toán 0 Thể 0 0 0 0

Th ứ 3

1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 Địa Thể 0 0
4 0 0 0 Sử Văn 0 0
5 0 0 0 Văn Thể 0 0

Th ứ 4

1 0 0 0 0 0 0 0
2 Thể 0 0 0 0 0 0
3 0 Thể 0 0 0 0 0
4 Thể Toán 0 0 0 0 0
5 0 Thể 0 0 0 0 0

Th ứ 5

1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 Thể 0
3 0 0 0 0 0 0 Thể
4 0 0 0 0 0 Thể Sử
5 0 0 0 0 0 0 Thể

Th ứ 6

Ngày 07/09/2020
In vào lúc: 6:01 AM



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Sáng 0 0 0 10A06 10A06 11A10 0 10A02 11A08 11A08 10A07 10A07 0 0 0 10A02 10A02 10A06 0 10A07 0 0 11A08 11A10 11A10

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 11A01 10A05 10A03 0 11A01 10A05 11A03 0 0 11A01 10A09 10A09 10A09 10A05 0 11A03 10A03 0 0 0 10A03 11A03

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 10A11 10A08 10A08 0 12A06 12A06 0 10A01 12A02 0 12A05 10A11 10A11 12A02 12A05 0 10A01 10A01 12A06 10A08 0 12A02 12A05

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 10A04 0 11A02 10A10 10A04 10A04 0 11A05 10A10 0 0 0 0 0 0 0 11A05 0 11A02 0 0 11A02 11A05 10A10

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 12A07 12A01 0 11A06 0 0 0 12A07 11A06 0 0 12A07 11A07 0 12A01 11A07 0 0 0 0 0 12A01 11A07 11A06

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 12A03 12A03 12A04 12A04 11A04 11A04 0 11A09 12A04 0 12A03 11A04 11A09 11A09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 10A02 0 10A03 10A04 10A06 10A01 12A03 0 0 12A07 12A01 0 10A05 12A05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 11A02 11A06 11A04 11A05 11A08 11A01 0 11A07 11A09 0 0 0 0 0 0 0 12A04 12A06 12A02 11A10 11A03 0 0 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10A11 10A10 10A09 10A07 10A08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 12A06 12A07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chiều 0 0 0 12A07 12A06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 12A02 12A05 12A03 0 0 10A02 10A03 10A04 0 0 10A02 10A03 10A04 0 0 0 10A08 10A06 0 0 0 10A08 10A06 0

Chiều 0 12A05 12A02 0 0 0 10A08 10A06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 10A11 10A10 0 10A01 0 10A09 0 10A10 10A11 10A01 10A09 0 0 0 0 0 10A07 0 10A05 10A05 10A07 0 0 0

Chiều 0 10A07 0 0 0 0 10A10 10A09 0 10A11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 11A06 11A04 0 0 11A03 11A02 11A07 0 0 11A08 11A09 11A10 0 0 0 0 0 0 0 11A01 12A04 11A05 0 12A01

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12A04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 11A10 0 12A07 0 0 0 0 0 0 11A09 0 11A02 11A10 12A06 0 0 0 0 0 12A07 11A02 0 12A06 11A09

Chiều 0 11A09 11A02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 0 0 0 11A08 11A06 0 11A05 0 0 0 0 0 0 12A01 12A05 11A07 11A05 11A08 11A06 12A05 12A01 11A07

Chiều 0 11A07 0 11A08 11A06 0 0 12A01 11A05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 10A03 10A02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10A11 10A04 0 0 0 10A03 10A04 10A02 0 10A11

Chiều 0 0 0 0 0 0 10A11 10A03 0 0 0 10A04 10A02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 10A01 0 10A07 0 10A07 0 10A06 0 0 10A08 0 10A05 10A06 10A01 0 0 0 0 0 10A08 10A05 0 0 0

Chiều 0 0 10A07 10A01 0 0 0 10A08 10A05 10A06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 11A04 0 0 0 0 0 0 0 0 11A01 11A03 0 0 0 11A01 11A03 0 0 0 0 0 0 0 11A04

Chiều 0 11A03 0 11A04 11A01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 10A10 12A04 0 12A03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12A03 10A09 12A02 0 0 12A04 12A02 10A09 10A10 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 10A09 10A10 12A03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 12A05 11A07 12A07 0 11A10 11A02 11A01 11A05 0 11A03 11A08 12A02 0 0 11A04 11A09 11A06 0 0 0 0 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 11A07 11A09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11A10 11A05 0 0 0 0 0 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 10A01 10A05 10A11 10A09 10A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10A06 0 10A04

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 10A03 10A04 0 12A02 10A03 12A01 0 12A07 12A01 12A06 12A01 0 10A04 0 0 0 0 0 0 0 12A02 0 12A07

Chiều 0 0 0 0 0 0 12A01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 12A05 10A09 0 0 12A05 0 10A01 12A06 10A07 0 0 0 0 0 0 0 0 10A09 12A06 0 0 10A07 0 10A01

THỜI KHOÁ BIỂU GIÁO VIÊN TOÀN TRƯỜNG
Áp dụng từ ngày 07/09/2020

Đinh Thị Minh 
Phương

Thứ 6

Trương Quốc Phú

Trịnh Thị Phương 
Lan

Lê Thị Bích Thuỷ

Nguyễn Thị Dảnh

Hồ Thị Dung

Họ và Tên Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Nguyễn Thị Ngọc 
Hằng

Trần Mạnh Hùng

Nguyễn Thị Thuỳ

Vương Thị Tuyết

Dương Trọng 
Chinh

Trần Bảo Quốc

H' Níp Ayŭn

Nguyễn Thị Thuỷ

Lê Văn Quang

Lê Thị Hoa

Vũ Trọng Tân

Nguyễn Ngọc Hiệu

Phạm Thanh Hoa

Nguyễn Thuý Diễm

Huỳnh Thị Mỹ 
Hằng

Nguyễn Thị Bảo 
Châu

Bùi Thị Huyền

Ngô Thị Thương



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Thứ 6
Họ và Tên Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 11A05 11A04 0 0 0 0 0 11A07 11A05 0 11A04 12A04 0 0 11A07 12A03 0 12A03 12A03 12A04 0 12A04

Chiều 0 11A04 11A07 0 12A03 0 0 11A05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 0 0 10A11 11A10 0 0 0 0 0 10A10 0 10A06 11A09 11A10 0 10A11 10A06 11A09 10A10 0 0 0

Chiều 0 0 0 11A09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 10A08 0 11A08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10A08 10A05 0 0 11A01 10A02 11A08 0 0 11A01 10A05 10A02

Chiều 0 0 11A01 0 11A08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 11A06 11A02 0 0 0 0 0 0 0 0 11A06 11A03 0 0 0 0 0 0 0 0 11A03 11A02

Chiều 0 11A02 11A06 11A03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 0 0 0 0 10A08 11A06 11A07 0 0 11A05 11A03 11A10 11A04 0 10A10 11A02 10A11 10A09 11A01 0 11A09 11A08

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 0 0 12A04 12A02 12A07 10A06 0 10A02 0 12A03 12A05 10A03 10A04 10A07 10A05 0 12A01 0 12A06 0 10A01 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10A09 10A08 10A11 10A10 10A02 0 10A03 10A02 10A07 10A08 10A07 10A06 10A05 10A04 10A03

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 10A03 10A05 0 0 0 10A04 10A02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 12A01 0 0 0 12A01 12A07 0 11A01 12A06 12A06 12A07 0 10A01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chiều 0 0 0 0 10A01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 0 0 11A02 11A03 11A04 0 12A05 12A03 12A02 12A04 0 11A06 0 0 12A03 12A04 12A05 12A02 11A08 0 0 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 12A02 12A02 0 0 0 0 0 0 0 0 12A02 12A02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12A02 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 0 0 0 12A03 12A05 12A05 10A04 10A04 10A04 0 12A03 12A03 12A05 0 0 0 0 0 0 0 12A05 12A03

Chiều 0 0 12A03 12A05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 11A05 0 11A01 0 0 0 0 0 0 0 11A06 11A01 11A05 0 0 11A06 11A01 11A01 11A05 11A05 11A06 11A06 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 11A08 11A08 0 11A10 0 0 0 0 0 11A10 10A01 10A01 0 11A08 11A08 0 10A01 11A10 11A10 0 0 0 0 0

Chiều 0 10A01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 11A03 11A03 11A07 0 0 0 11A03 11A04 11A04 11A03 11A07 11A07 0 11A04 0 0 0 0 0 11A04 11A07 0 0 0

Chiều 0 0 11A04 11A07 11A03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 10A11 10A07 10A08 10A11 0 10A07 10A03 0 0 10A07 0 10A10 10A03 0 10A11 10A10 10A10 0 0 10A03 10A08 10A08

Chiều 0 0 0 0 0 0 10A03 10A11 10A08 10A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 12A04 0 0 0 10A02 12A04 0 0 0 12A04 12A04 0 10A02 12A01 0 0 0 12A01 10A02 12A01 12A01 0 0 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 12A04 0 12A01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 12A06 12A06 0 0 0 0 0 0 0 10A05 10A05 12A06 12A07 0 12A06 12A07 0 0 0 0 0 12A07 12A07 10A05

Chiều 0 12A07 12A06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 11A09 0 0 0 11A09 11A09 11A02 0 10A09 0 0 0 0 0 11A02 11A02 10A09 0 11A09 11A02 10A09 0 0 0

Chiều 0 0 0 11A02 11A09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 0 0 0 10A06 0 0 0 0 0 0 0 0 10A06 10A06 0 0 0 0 0 0 0 0

Chiều 0 11A06 11A08 11A01 10A07 0 10A06 10A05 10A09 11A05 0 0 11A10 10A02 10A04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 12A04 12A03 12A04 12A03 0 0 12A05 0 12A05 0 12A01 12A02 12A01 12A02 0 12A06 12A07 12A06 12A07

Sáng 0 0 11A10 10A09 0 10A10 11A06 11A05 10A11 0 11A04 10A11 10A08 11A05 0 11A10 10A08 11A09 11A06 0 10A10 11A04 11A09 10A09 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 0 0 10A01 10A07 10A05 10A02 0 10A06 10A03 10A02 0 0 10A05 0 10A04 10A03 0 10A06 10A01 10A04 10A07 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11A01 0 0 0 0 11A01 0 0 0 0 0 0 0 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11A02 11A08 0 0 0 11A07 11A08 11A03 0 0 11A07 0 11A03 11A02 0

Văn Thị Bích Thuỷ

Ngô Thị Thương

Hoàng Đình Thành

Y Niêm Ênuôl

Trần Xuân Hoàng

Lê Đình Khôi

Trần Bá Nho

Trần Xuân Hường

Lê Cao Thắng

Phùng Ngọc Tâm

Nguyễn Thị Trang

Lộ Quốc Thái

Nguyễn Quang 
Dũng

Nguyễn Thị Dung

Trần Thị Thanh 
Huyền

Nguyễn Thị 
Khuyến

Trần Xuân Thành

Phan Thị Quỳnh 
Như

Lâm Thị Hải Yến

H' Mari Niê

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Út

Phan Văn Đoài

Nguyễn Đức Sơn

Đặng Viết Thành

Phan Thị Minh



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Thứ 6
Họ và Tên Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 10A06 10A08 10A10 10A02 0 0 0 0 10A08 0 10A06 10A04 0 0 0 0 0 0 0 10A04 10A02 10A10 0 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 11A01 11A02 11A03 11A08 0 0 0 0 0 11A06 11A10 0 12A06 12A07 0 11A09 12A07 12A05 11A07 0 12A05 12A06 11A04 11A05

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 0 0 0 0 10A07 10A01 10A05 0 0 0 0 0 10A07 10A11 10A03 10A05 10A09 0 10A03 10A01 10A11 10A09

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 0 0 0 12A01 12A04 12A03 12A02 0 0 0 0 0 0 12A03 12A01 12A02 12A04 0 0 0 0 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 10A07 10A07 0 0 0 0 11A08 11A10 11A10 0 0 0 0 0 10A01 10A01 11A08 11A08 0 10A01 11A10 11A10 11A08 10A07

Chiều 0 0 10A01 10A07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 0 0 12A06 10A08 10A11 10A08 12A03 0 0 0 0 0 10A08 12A06 0 0 0 10A11 10A11 12A03 12A03 12A06

Chiều 0 12A06 0 12A03 0 0 0 0 10A11 10A08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 11A05 12A07 0 0 11A05 11A05 12A02 12A02 11A02 0 0 0 11A02 11A02 11A05 12A02 11A02 12A07 12A07 0 0 0 0 0

Chiều 0 12A02 12A07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 10A06 10A02 10A03 11A07 11A07 0 10A03 10A02 10A03 11A06 10A06 0 11A07 11A06 11A06 0 0 0 11A06 0 11A07 10A02 10A06

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 10A06 10A03 0 10A02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 11A01 0 11A09 11A01 0 11A09 12A04 0 12A05 12A05 11A09 0 0 12A04 12A04 0 0 0 12A05 11A09 0 11A01 11A01

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12A05 12A04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 10A09 10A04 12A01 12A01 0 0 10A09 10A09 12A01 0 0 0 0 0 0 0 0 10A04 10A04 0 0 0 0 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 12A01 10A09 0 0 10A04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 10A05 10A05 0 11A03 10A05 0 10A10 11A03 0 10A10 11A04 0 0 0 10A10 11A04 0 11A04 11A03 11A03 0 11A04 0 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 10A05 0 10A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 0 12A06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11A03 11A05 12A06 0 11A04 0 0 0 0 0

Chiều 0 0 11A03 12A06 11A04 0 11A05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 10A01 10A09 12A03 10A05 10A04 0 10A06 0 0 0 10A03 10A07 12A07 10A10 0 10A08 12A03 10A02 12A07 10A11 0 0

Chiều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12A07 0

Sáng 0 0 11A07 11A09 12A02 0 0 0 0 0 0 0 0 12A04 11A01 0 0 0 0 0 0 0 0 12A04 12A02

Chiều 0 11A01 11A09 12A02 11A07 0 0 0 0 0 0 0 0 12A04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sáng 0 0 0 11A10 12A05 11A06 12A05 0 12A01 0 0 11A02 11A08 12A01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chiều 0 11A08 12A05 11A06 11A02 0 0 0 0 0 0 11A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phạm Ngọc Điều

Phan Thị Minh

Nguyễn Thị Thái 
Thanh

Huỳnh Quốc Sư

Đặng Thị Kim 
Khuê

Lê Thị Thuý An

Nguyễn Thị Bích 
Vân

Nguyễn Văn Thiện

Phạm Thuý Hằng

Đinh Thị Khuyên

Nguyễn Đức Diên

0

0

Nguyễn Thị Thu 
Hoài

Nguyễn Thế Lực

Nguyễn Bá Cường

Trương Thị Lan 
Phượng

Nguyễn Thị Kim 
Dung

0


